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	Họ Và Tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	 Thôn Hà Tiến

	1
	Nguyễn Đình Trường
	Bí thư chi bộ + TBCT MT
	0395955934

	2
	Lê Quốc Sỹ
	Thôn Trưởng + Cao tuổi
	0399828623

	3
	Nguyễn Thị Loan
	Chi hội PN+ Y tế thôn
	0388532784

	4
	Nguyễn Văn Châu
	Công an viên + PBT Chi bộ
	0346296120

	5
	Bùi Đào
	CHT CCB
	0989604778

	6
	Nguyễn Minh Tân
	CHT ND
	0357275938

	7
	Nguyễn Xuân Hải
	Bí thư đoàn + thôn đội trưởng
	0984776149

	Thôn Dương Đình

	1
	Nguyễn Đình Trung
	Bí thư chi bộ + TBCT MT
	0989457653

	2
	Hoàng Xuân Oánh
	Thôn Trưởng 
	0357581466

	3
	Nguyễn Thị Hoài Thanh
	PBT + Y tế thôn
	

	4
	Nguyễn Thị Hường
	Chi hội PN + cao tuổi
	0334080840

	5
	Nguyễn Thanh Hòa
	Công an viên
	0979123898

	6
	Nguyễn Mạnh
	CHT CCB
	

	7
	Hoàng Quốc Việt
	CHT ND
	0353553783

	8
	Nguyễn Văn Bính
	Bí thư đoàn + thôn đội trưởng
	0975881223

	Thôn Ngọc Tĩnh

	1
	Nguyễn Hùng Tiến
	Bí thư chi bộ + TBCT MT + CAV
	0349055862

	2
	Nguyễn Chí Công
	Thôn Trưởng + Cao tuổi
	0373201302

	3
	Lưu Thị Tươi
	Chi hội PN+ Y tế thôn
	0346867022

	4
	Phan Xuân Tý
	CHT CCB
	0399708287

	5
	Nguyễn Quang Bình
	CHT ND
	0397658750

	6
	Nguyễn Thị Hoa
	Bí thư đoàn + thôn đội trưởng
	0396650803

	 Thôn Kim Sơn

	1
	Lê Minh Đường
	Bí thư chi bộ + TBCT MT
	0967202998

	2
	Đặng Đình Khẩn
	Thôn Trưởng
	0974754273

	3
	Nguyễn Thị Lý
	PBT + Y tế thôn
	0978517716

	4
	Đặng Thị Hồng Nguyên
	Chi hội PN + cao tuổi
	0975762392

	5
	Phạm Đình Ngọc
	Công an viên, CHT CCB
	0969581803

	6
	Nguyễn Thị Ngân
	CHT ND
	0778561506

	7
	Nguyễn Thị Thảo
	Bí thư đoàn + thôn đội trưởng
	0375024615

	Thôn Trà Sơn

	1
	Nguyễn Trọng Tạo
	Bí thư chi bộ + TBCT MT
	0387802093

	2
	Phan Văn Xuân
	Thôn Trưởng + Cao tuổi
	0934354317

	3
	Nguyễn Thị Lai
	Chi hội PN+ Y tế thôn
	0382932340

	4
	Nguyễn Thành Vinh
	Công an viên
	0916990041

	5
	Nguyễn Thị Lệ
	CHT ND
	0347843413

	6
	Nguyễn Thế Thành
	CHT CCB
	0862277415

	7
	Nguyễn Thị Thúy
	Bí thư đoàn + thôn đội trưởng
	0358319243

	Thôn Ninh Xá

	1
	Nguyễn Thị Thắm
	Bí thư chi bộ + TBCT MT
	0394757613

	2
	Nguyễn Văn Cường
	Thôn Trưởng + CAV
	0369180207

	3
	Hồ Thị Phương Thảo
	Chi hội PN+ Y tế thôn
	0343809107

	4
	Nguyễn Văn Luận
	CHT CCB + Cao tuổi
	0944537151

	5
	Nguyễn Minh Lý
	CHT ND
	0375025356

	6
	Hoàng Mạnh Dũng
	Bí thư đoàn + thôn đội trưởng
	0972943899

	Thôn Tân Bình

	1
	Lê Thanh Thảo
	Bí thư chi bộ + TBCT MT
	0913720316

	2
	Hồ Thị Thúy Hằng
	Thôn Trưởng + YTT
	0868745474

	3
	Nguyễn Thị Phương An
	CHT PN
	0364592381

	4
	Phạm Văn Mai
	Công an viên
	0397249706

	5
	Đào Thị Hằng
	Bí thư đoàn + thôn đội trưởng
	0964449387

	Thôn Trường An

	1
	Đào Quốc Tuấn
	Bí thư chi bộ + TBCT MT
	0345107949

	2
	Đào Quốc Lâm
	Thôn Trưởng + Cao tuổi
	0396366291

	3
	Đặng Thị Hóa
	CHT PN + YTT
	0338694122

	4
	Phạm Đình Thọ
	Công an viên
	0363348903

	5
	Lê Thanh Tạo
	CHT CCB
	0979602831

	6
	Đào Xuân Lâm
	CHT ND
	0379125941

	7
	Phạm Thị Thơm
	Bí thư đoàn + thôn đội trưởng
	0986373302

	Thôn Trung Thị

	1
	Lê Ngọc Huân
	Bí thư chi bộ + TBCT MT
	0972267825

	2
	Ngô Văn Học
	Thôn Trưởng + CAV
	0383042681

	3
	Bùi Thị Quy
	CHT PN + YTT
	098652531

	4
	Đào Xuân Thâu
	CHT CCB + ND
	0974558320

	5
	Trần Trung Sơn 
	Bí thư đoàn + thôn đội trưởng
	0373683463





